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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 2194/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 10 tháng 10 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ
 trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Công văn số 5877/BGTVT-KCHT ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận quy hoạch các điểm đấu nối vào các Quốc lộ: QL.279, QL.4G, QL.37, QL.43, QL.32B, QL.6 qua địa bàn tỉnh Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 730/TTr-SGTVT ngày 14 tháng 8 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La với nội dung sau:

1. Phạm vi Quy hoạch: Trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Đối tượng Quy hoạch: Mạng lưới giao thông đường bộ địa phương, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và đường dẫn ra vào các cửa hàng xăng dầu hai bên đường đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

3. Quy mô và hình thức nút giao đấu nối vào Quốc lộ: Được xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế.

4. Thời gian thực hiện quy hoạch: Từ năm 2012 đến năm 2020.

5. Vị trí Quy hoạch các điểm đấu nối vào QL.279, QL.4G, QL.37, QL.43, QL.32B và QL.6 như sau:

5.1. Các điểm đấu nối vào QL.279: Tổng số: 22 điểm, trong đó:

- Số điểm đấu nối đường nhánh: 20 điểm (01 ngã tư và 19 ngã ba; chi tiết tại Phụ lục số 1A);

- Số điểm đấu nối đường dẫn ra, vào cửa hàng xăng dầu: 02 điểm (mở mới 01 điểm, có sẵn 01 điểm; chi tiết tại Phụ lục số 1B).

5.2. Các điểm đấu nối vào QL.4G: Tổng số: 114 điểm, trong đó:

- Số điểm đấu nối đường nhánh: 109 điểm (03 ngã tư và 106 ngã ba gồm: mở mới 02 điểm, có sẵn 107 điểm; chi tiết tại Phụ lục số 2A)

- Số điểm đấu nối đường dẫn ra, vào cửa hàng xăng dầu: 05 điểm (mở mới 02 điểm, có sẵn 03 điểm; chi tiết tại Phụ lục số 2B).

5.3. Các điểm đấu nối vào QL.37: Tổng số có 79 điểm, trong đó:

- Số điểm đấu nối đường nhánh: 74 điểm (01 ngã tư và 73 ngã ba gồm: mở mới 02 điểm, có sẵn 72 điểm; chi tiết tại Phụ lục số 3A);

- Số điểm đấu nối đường dẫn ra, vào cửa hàng xăng dầu: 05 điểm (chi tiết tại Phụ lục số 3B).
5.4. Các điểm đấu nối vào QL.43: Tổng số có 97 điểm, trong đó:

- Số điểm đấu nối đường nhánh: 94 điểm (mở mới 05 điểm, có sẵn 89 điểm; chi tiết nêu tại Phụ lục số 4A);

- Số điểm đấu nối đường dẫn ra, vào cửa hàng xăng dầu: 03 điểm (chi tiết nêu tại Phụ lục số 4B).
5.5. Các điểm đấu nối vào QL.32B: Tổng số: 08 điểm, trong đó:

- Số điểm đấu nối đường nhánh: 08 điểm (01 ngã tư và 07 ngã ba; chi tiết tại Phụ lục số 5).
5.6. Các điểm đấu nối vào QL.6: Tổng số có 179 điểm, trong đó:

- Số điểm đấu nối đường nhánh có 158 điểm (06 ngã tư và 152 ngã ba gồm: mở mới 10 điểm, có sẵn 148 điểm; chi tiết nêu tại Phụ lục số 6A);
- Số điểm đấu nối đường dẫn ra, vào cửa hàng xăng dầu: 21 điểm gồm: Mở mới 08 điểm, có sẵn 13 điểm (Chi tiết nêu tại Phụ lục số 6B).

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải
- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổ chức quản lý thực hiện Quy hoạch đường tỉnh, đường huyện và các đường nhánh đấu nối vào các Quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2020;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (có Quốc lộ đi qua địa bàn) thực hiện công bố Quy hoạch và quản lý, tổ chức thực hiện Quy hoạch;

- Quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật, cấp phép thi công đối với các điểm đấu nối vào Quốc lộ được Bộ Giao thông vận tải uỷ thác.

 2. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp thực hiện các công việc có liên quan đến Quy hoạch trên địa bàn tỉnh.
3. UBND các huyện, thành phố
- Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Quy hoạch đấu nối vào Quốc lộ qua địa bàn tỉnh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương;

- Thực hiện việc quản lý hành lang an toàn đường bộ và các vấn đề khác có liên quan đảm bảo thực hiện hiệu quả Quy hoạch đã được phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chống lấn chiếm, cưỡng chế dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép để giải toả hành lang an toàn đường bộ.

4. Các chủ công trình, dự án được giao sử dụng các điểm đấu nối thuộc Quy hoạch: Phải căn cứ tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành để lập, gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải xem xét chấp thuận thiết kế, phương án tổ chức giao thông của các điểm đấu nối và cấp phép theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành;  Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh

	- Bộ Giao thông vận tải;
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;
	 (Báo cáo)
	

	- TT UBND tỉnh;

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Khu quản lý đường bộ II;

- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.KTN,Văn.50bản.
	


Phụ lục 1A

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐUỜNG NHÁNH VÀO QUỐC LỘ 279
 QUA ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Lý trình đấu nối
	Tên đường nhánh
	Kiểu nút giao
	Nút giao có sẵn
	Nút giao XD mới
	Ghi chú

	
	Trái
	Phải
	
	
	
	
	

	1
	Km222+970
	
	Đường vào bản tái định cư Phiêng Mực 2
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	2
	
	Km223+800
	Đường vào trường tiểu học Phiêng Mực
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	3
	
	Km224+132
	Đường vào khu TĐC Phiêng Mực 1
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	4
	
	Km226+750
	Đường vào bản Phiêng Mực
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	5
	Km227+810
	
	Đường vào bản Ít Xanh
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	Từ Km230+280 đến Km231+00 là thị tứ Mường Giôn

	6
	
	Km232+762
	Đường vào hạt đường 279
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	7
	Km234+341
	
	Đường đi Púng Luông
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	8
	Km239+500
	
	Trường Mầm Non bản Khúm
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	9
	
	Km241+570
	Đường đi huyện Quỳnh Nhai cũ
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	10
	Km242+260
	
	Đường đi Đán Đầm Cầu
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	11
	Km243+735
	
	Đường vào bản Coong Ái
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	12
	
	Km244+468
	Đường vào bản Hát Lếch
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	13
	
	Km252+330
	Đi bản Pá Uôn
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	14
	Km254+084
	
	Đi Bến phà Pá Uôn
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	15
	Km256+493
	
	Đường đi Bản Sinh
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	Từ Km258+080 đến Km260+610 là thị trấn Quỳnh Nhai

	16
	Km261+105
	Km261+105
	Trung tâm Y tế xã Mường Giàng
	Ngã tư
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	17
	
	Km262+175
	Mỏ đá Tuấn Cường
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	18
	Km262+285
	
	Bãi khai thác vật liệu
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	19
	
	Km266+770
	Đường vào bản Lúng Khiêu
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	20
	Km268+290
	
	Đi Phỏng Lái
	Ngã ba
	x
	
	Nút giao thông cùng mức


Phụ lục 1B 
QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG DẪN CỬA HÀNG XĂNG DẦU 
VÀO ĐƯỜNG QUỐC LỘ 279,QUA ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Tên Cửa hàng xăng dầu
	Lý trình đấu nối
	Quy hoạch CHXD
	Ghi chú

	
	
	Trái
	Phải
	CHXD có từ trước
	CHXD DX mới
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHXD xã Mường Giôn thuộc thị tứ Mường Giôn
	
	Km230+1165
	
	x
	Nằm trong khu vực đô thị

	2
	CHXD Nam Sơn
	
	Km254+166
	x
	
	Nằm ngoài khu vực đô thị


Phụ lục 2A

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐUỜNG NHÁNH VÀO QUỐC LỘ 4G
 QUA ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Lý trình đấu nối
	Tên đường nhánh
	Kiểu nút giao
	Nút giao có sẵn
	Nút giao XD mới
	Ghi chú

	
	Trái
	Phải
	
	
	
	
	

	1
	Km0+700
	Km0+700
	Tuyến tránh thành phố
	Ngã 4
	
	x
	Nút giao thông cùng mức

	2
	Km1+900
	
	Đường Hát Lót - Chiềng Mung
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	3
	
	Km2+300
	Đường Quyết Thắng - Chiềng Ban
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	4
	
	Km3+600
	Khu dân cư
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	5
	
	Km4+900
	Đường vào UBND xã Chiềng Ban
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	6
	Km5+900
	
	Đường vào trường Chu Văn Thịnh
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	7
	
	Km6+600
	Đường Chiềng Ban - Mường Chanh
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	8
	Km7+200
	
	Đường vào bản Áng
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	9
	Km8+600
	
	Đường vào UBND xã Chiềng Mai
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	10
	
	Km10+050
	Đường vào UBND xã
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	11
	Km11+070
	
	Đường vào bản Nà Kéo
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	12
	Km12+100
	
	Đường vào TT cụm xã Chiềng Mai
	Ngã 3
	
	x
	Nút giao thông cùng mức

	13
	
	Km13+490
	Đường vào bản Buốt
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	14
	Km14+900
	
	Đường vào UBND xã Chiềng Ve
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	15
	
	Km15+900
	Đường vào bản Pá Nó A, B
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	16
	Km16+300
	
	Đường vào trường TH C.Kheo
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	17
	Km18+300
	
	Đường vào bản Huổi
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	18
	
	Km20+900
	Đường vào bản Xúm Hom
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	19
	Km23+800
	
	Đường vào UBND xã Phiêng Pằn
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	20
	
	Km25+670
	Đường vào bản Xúm Hom
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	21
	
	Km28+750
	Đường vào bản Huổi Dên
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	22
	Km30+710
	
	Đường vào Khu SX bản Nà Hạ
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	23
	
	Km32+200
	Đường vào bản Hạ
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	24
	Km32+510
	
	Đường vào Khu SX bản Hạ
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	25
	
	Km33+940
	Đường vào bản Nà Ớt
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	26
	Km34+900
	
	Đường tỉnh 113
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	27
	
	Km35+150
	Đường Phiêng Cằm - Chiềng Nơi
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	28
	
	Km36+800
	Đường vào Trạm y tế
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	29
	
	Km37+800
	Đường vào bản Pát
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	30
	Km38+970
	
	Đường vào trường MN Há Sét
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	31
	
	Km39+300
	Đường vào bản Pắc Há
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	32
	
	Km40+300
	Đường lên bản Pom
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	33
	Km40+800
	
	Đg vào bản
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	34
	
	Km41+700
	Đường vào bản Co
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	35
	
	Km42+690
	Đường vào bản Co Đứa
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	36
	Km43+380
	
	Đường vào bản Nà Un
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	37
	
	Km43+830
	Đường vào bản Kỳ Nình
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	38
	
	Km44+950
	Đường vào bản Nà Hò
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	39
	Km45+850
	
	Đường vào bản N.Phương
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	40
	
	Km46+500
	Đường vào khu dân cư
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	41
	Km47+690
	
	Đường vào Trường TH M.Sai
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	42
	
	Km47+990
	Đường vào Khu dân cư Pá Cà
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	43
	
	Km48+990
	Đường vào bản Tiên Chung
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	44
	Km50+000
	Km50+000
	Trái: Đường vào Trường MN bản Ỏ;
Phải: Đường vào Long Phạ.
	Ngã 4
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	45
	
	Km51+800
	Đường trường TH H.Khương
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	46
	Km53+220
	
	Đường vào bản Huổi Mo
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	47
	
	Km53+610
	Đường vào bản Mo
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	48
	
	Km54+890
	Đường vào bản Pục
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	49
	Km55+110
	
	Đường vào bản Pục
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	50
	
	Km56+110
	Đường vào bản Chiềng Khương
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	51
	Km56+550
	
	Đường sang Cửa khẩu
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	52
	Km58+200
	
	Đường tuần tra biên giới
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	53
	Km59+200
	Km59+200
	Trái: Đường vào UBND xã;

Phải: Đường vào Chợ Chiềng Khương
	Ngã 4
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	54
	
	Km60+300
	Đường vào bản Nam Tiến
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	55
	Km61+150
	
	Đường vào bản Híp
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	56
	Km62+400
	
	Đường vào bản Là
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	57
	
	Km63+200
	Đường vào bản Tiên Sơn
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	58
	Km64+000
	
	Đường vào bản Bó
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	59
	
	Km65+920
	Đường vào bản Ch.Xôm
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	60
	Km66+350
	
	Đường vào Trường TH Đ.Mường
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	61
	
	Km67+360
	Đường vào Bệnh viện Phong
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	62
	
	Km68+650
	Đường vào bản C.Cang
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	63
	Km69+260
	
	Đường vào trường Tiểu học Chiềng Cang
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	64
	
	Km70+200
	Đường vào bản Kiến Lâm
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	65
	
	Km72+200
	Đường vào Nghĩa trang A.Trung
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	66
	
	Km73+390
	Đường vào bản Hát Sét
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	67
	
	Km75+800
	Đường vào bản Ch.Châu
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	68
	Km75+880
	
	Đường vào Bến phà Ch.Châu
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	69
	Km77+450
	
	Đường vào bản Nhạp
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	70
	Km78+700
	
	Đường vào Cty gạch Tuylen
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	71
	
	Km79+190
	Đường vào bản Pìn
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	72
	Km80+420
	
	Đường vào bản Chiên
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	73
	
	Km80+650
	Đường điểm TĐC H.Khoong
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	74
	Km81+450
	
	Đường vào khu dân cư
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	75
	
	Km82+170
	Đường vào khu TĐC C3
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	76
	Km85+300
	
	Đường vào khu dân cư
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	77
	Km86+800
	
	Bệnh viện Đa khoa Sông Mã
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	78
	
	Km87+090
	Đường vào ngõ xóm
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	79
	Km88+150
	
	Đường vào ngõ xóm
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	80
	Km89+400
	
	Đường vào ngõ xóm
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	81
	
	Km89+250
	Đường vào NVH bản
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	82
	Km90+320
	
	Đường vào Viện Kiểm sát
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	83
	
	Km91+100
	Đường Nguyễn Đình Chiểu
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	84
	Km91+500
	
	Đường Hai Bà Trưng
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	85
	
	Km92+400
	Đầu tuyến Tỉnh lộ 115
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức


	86
	Km93+090
	
	Đường đi cầu treo Sông Mã
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	87
	
	Km93+800
	Đường vào khu dân cư
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	88
	Km94+900
	
	Đường vào bản Kéo
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	89
	
	Km94+950
	Đường vào trường Mầm non Ban Mai
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	90
	
	Km95+980
	Đường vào UBND xã H.Một
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	91
	Km96+550
	
	Đường vào cầu Nà Hạ
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	92
	
	Km96+990
	Đường vào bản
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	93
	
	Km99+150
	Đường lên xã Nậm Mằn
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	94
	Km99+200
	
	Đường xuống Thủy điện Nậm Công 1
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	95
	
	Km100+500
	Đường vào bản
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	96
	
	Km101+600
	Đường vào bản
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	97
	
	Km103+650
	Đường vào bản
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	98
	Km105+100
	
	Đường vào Nhà máy Thủy điện Nậm Công 3
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	99
	
	Km105+570
	Đường vào bản
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	100
	
	Km106+775
	Đường vào bản Co Mạ
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	101
	Km106+900
	
	Đường lên bản Mèo
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	102
	
	Km107+350
	Đường xuống Thủy điện
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	103
	Km108+900
	
	Đường lên bản Mèo
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	104
	Km111+230
	
	Đường vào Nhà máy Thủy điện Tà Cọ
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	105
	
	Km113+950
	Đường xuống TĐ Tà Cọ
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	106
	
	Km115+050
	Đường cũ tránh Thuỷ điện
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	107
	
	Km116+800
	Đường lên bản Mèo
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	108
	Km18+100
	
	Đường lên bản Mèo
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức

	109
	
	Km121+600
	Đường vào Hạt 105
	Ngã 3
	x
	
	Nút giao thông cùng mức


Phụ lục 2B

 QUY HOẠCH VỊ TRÍ  ĐẤU NỐI ĐUỜNG DẪN CỬA HÀNG XĂNG DẦU VÀO QUỐC LỘ 4G
QUA ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Tên cửa hàng xăng dầu
	Lý trình đấu nối
	Quy hoạch CHXD
	Ghi chú

	
	
	Trái
	Phải
	CHXD có  từ trước
	CHXD XD mới
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHXD Chiềng Mai
	
	Km8+100
	x
	
	

	2
	CHXD Chiềng Khương - Sông Mã
	
	Km57+210
	x
	
	

	3
	CHXD Long Thành
	Km71+800
	
	
	x
	Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đồng ý đấu nối đường dẫn CHXD

	4
	CHXD Hoa Xuân
	
	Km84+900
	
	x
	Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đồng ý đấu nối đường dẫn CHXD

	5
	CHXD số 11 thị trấn Sông Mã
	
	Km90+240
	x
	
	


Phụ lục 3A

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐUỜNG NHÁNH VÀO QUỐC LỘ 37 
QUA ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Lý trình đấu nối
	Tên đường nhánh
	Kiểu nút giao
	Nút giao sẵn có
	Nút giao XD mới
	Ghi chú

	
	Trái
	Phải
	
	
	
	
	

	1
	Km358+500
	 
	Đường vào Trại giam Yên Hạ
	Ngã 3
	x
	 
	 

	2
	 
	Km360+126
	Điểm văn hoá bản Bau
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	3
	Km361+600
	 
	Đi Yên Bái
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	4
	 
	Km362+919
	Nhà văn hóa bản Cơi
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	5
	Km364+731
	 
	Nối QL32B
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	6
	 
	Km367+195
	Đường vào bản 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	7
	 
	Km368+708
	Trường Tiểu học Mường Cơi 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	8
	Km369+225
	 
	Vào bản Cà
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	9
	Km370+729
	Km370+729
	Điểm văn hóa thôn Phúc Yên
	Ngã 4
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	10
	 
	Km370+729
	Nhà văn hóa thôn Phúc Yên
	Ngã 4
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	11
	Km372+259
	 
	Đường vào bản
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	12
	 
	Km372+517
	Vào trụ sở UBND xã Mường Thải
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	13
	Km375+840
	 
	Đường huyện Huy Thượng
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	14
	 
	Km375+860
	Vào UBND xã Huy Thượng
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	15
	 
	Km377+222
	Trạm Y tế xã Huy Thượng
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	16
	Km378+302
	 
	Dân sinh
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	17
	 
	Km379+200
	Vào Bến xe Phù Yên
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	18
	Km379+320
	 
	Điểm đầu tuyến đường đô thị
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	19
	 
	Km380+500
	Đường vào Nhà văn hóa huyện
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	20
	Km380+850
	 
	Tiếp QL 37
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	21
	 
	Km381+500
	Khu dân cư bản Phố
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	22
	Km381+900
	 
	Bổ sung mới
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	23
	 
	Km382+410
	Khách sạn Linh Hương
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	24
	Km382+950
	 
	Tỉnh lộ 114
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	25
	 
	Km384+240
	Khu dân cư bản Bó I
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	26
	Km385+220
	 
	Điểm văn hóa bản Bó 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	27
	 
	Km386+500
	Bổ sung mới
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	28
	Km387+400
	 
	Đường vào bản Đông
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	29
	Km388+565
	 
	Đường vào bản Bùa Chung 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	30
	 
	Km389+576
	Trường Mầm non Tang Phù
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	31
	Km389+806
	 
	Trạm Biến áp
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	32
	Km390+856
	 
	Bản Lá
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	33
	 
	Km391+080
	Khu dân cư phố Tân Lập
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	34
	Km391+848
	 
	Giao QL43 (Ngã 3 Gia Phù)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	35
	Km393+520
	 
	Khu dân cư văn hóa bản Vi
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	36
	Km395+712
	 
	Nhà văn hóa bản Nhọt 2
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	37
	Km400+150
	 
	Ngã ba giao với đường huyện
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	38
	 
	Km403+776
	Đường vào Nhà máy Thủy điện Suối Sập
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	39
	 
	Km405+461
	Nhà văn hóa bản Mòn
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	40
	Km405+484
	 
	Trường Mầm non bản Mòn xã Phiêng Ban
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	41
	 
	Km407+140
	Trường tiểu học bản Mòn 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	42
	 
	Km408+480
	Đường vào khu sản xuất
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	43
	Km410+447
	 
	Trụ sở UBND xã
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	44
	Km411+382
	 
	TT Giáo dục lao động 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	45
	 
	Km411+403
	Điểm văn hóa tiểu khu 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	46
	Km413+072
	 
	Bến xe khách
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	47
	 
	Km413+992
	UBND huyện và Trường Đảng
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	48
	Km414+517
	 
	Đường vành đai 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	49
	Km415+600
	 
	Đường quy hoạch vào khu dân cư
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	50
	 
	Km416+010
	Bản Cao Đa 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	51
	Km416+970
	 
	Cảng Tà Hỏn 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	52
	 
	Km417+250
	Nhà văn hóa bản Cao Đa 1
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	53
	 
	Km419+100
	Đường vào bản Cao Đa
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	54
	Km421+503
	 
	Trường Trung học cơ sở xã Song Pe
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	55
	 
	Km421+640
	Đường quy hoạch vào khu dân cư
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	59
	Km422+820
	 
	Bản Song Pe 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	56
	 
	Km422+830
	Trường Tiểu học xã Song Pe 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	57
	Km425+240
	 
	Đường xuống Bến đò Tạ Khoa
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	58
	 
	Km431+350
	Đường vào mỏ Niken
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	59
	 
	Km432+920
	Mỏ Niken bản Phúc
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	60
	Km433+472
	 
	Bản Trọng 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	61
	 
	Km435+311
	Trường Trung học cơ sở Mường Khoa 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	62
	Km435+824
	 
	Mỏ Niken bản Phúc 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	63
	 
	Km436+800
	UBND xã Mường Khoa 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	64
	Km437+200
	 
	UBND xã Mường Khoa 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	65
	 
	Km437+960
	Bản Phúc 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	66
	Km440+210
	 
	Bản Chẹn
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	67
	 
	Km441+900
	Trụ sở Bản Chẹn 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	68
	Km442+110
	 
	Trường Tiểu học bản Chẹn 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	69
	 
	Km445+820
	Bản Pá Ló 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	70
	Km447+410
	 
	Đường vào bản Suối Chẹn 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	71
	 
	Km447+860
	Trường bán trú cấp 1 xã Hua Nhàn 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	72
	Km450+490
	 
	Đường lên bản Ráy Khe A xã Khua Nhàn
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	73
	 
	Km451+485
	Đường vào bản Kéo Pó A 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	74
	Km451+525
	 
	Đường vào UBND xã Khua Nhàn 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	75
	 
	Km453+205
	Bản Cóng Khua xã Chiềng Đông 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	76
	Km454+400
	 
	Đường vào bản Xóm Mới xã Nà Pó
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	77
	Km456+761
	 
	Đường đi xã Nà Pó
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	78
	 
	Km456+961
	Đường vào bản Xuân Quế 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	79
	Km458+630
	 
	Đường vào bản Hua Lóng 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	80
	Km461+830
	 
	Đường vào bản Hua Tát
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	81
	Km464+072
	 
	Đường lên Tượng đài Chiến Thắng Cò Nòi 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức


Phụ lục 3B

QUY HOẠCH VỊ TRÍ ĐẤU NỐI ĐUỜNG DẪN CỬA HÀNG XĂNG DẦU 
VÀO QUỐC LỘ 37 QUA ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Tên cửa hàng xăng dầu 
	Lý trình đấu nối
	Quy hoạch CHXD
	Ghi chú

	
	
	Trái
	Phải
	CHXD có từ trước
	CHXD XD mới
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHXD Duy Hưng 
	 
	Km375+952
	x
	 
	 

	2
	Cây xăng cửa hàng số 10 Phù Yên
	 
	Km379+320
	x
	 
	 

	3
	Cây xăng Nguyễn Nghĩa (khối 1 TT Phù Yên)
	 
	Km381+600
	x
	 
	 

	4
	Cây xăng lương thực Bắc Yên 
	 
	Km412+853
	x
	 
	 

	5
	Xăng dầu bản Phúc 
	Km435+900
	 
	x
	 
	 


Phụ lục 4A 
QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐUỜNG NHÁNH VÀO QUỐC LỘ 43 
QUA ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Lý trình đấu nối
	Tên đường nhánh
	Kiểu nút giao
	Nút giao  sẵn có
	Nút giao XD mới
	Ghi chú

	
	Trái
	Phải
	
	
	
	
	

	1
	Km+70
	 
	Khu đô thị mới
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	2
	 
	Km+850
	Đường vào cụm công nghiệp Gia Phù 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	3
	Km1+350
	 
	Đường vào Văn phòng Hạt I QL 43
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	4
	 
	Km1+930
	Đường vào Nhà máy Đồng - Kim loại, vào bản Khoa III (đường đất 2,5 m)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	5
	Km2+920
	 
	Đường vào KDC bản Khoa I, xã Tường Thượng (BTXM 2,5m)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	6
	 
	Km3+400
	Đường vào KDC bản Chăn II xã Tường Thượng
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	7
	 
	Km4+720
	Đường vào KDC bản Cải xã Tường Thượng (đường đất 2m)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	8
	 
	Km6+110
	Đường vào KDC bản Khảo I xã Tường Hạ (đường đất 3m)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	9
	Km7+777
	 
	Đường vào Trạm Y tế xã Tường Hạ (đường đất 4m)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	10
	 
	Km7+840
	Đường vào UBND xã Tường Hạ 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	11
	 
	Km9+065
	Đường vào KDC bản Tầm Óc II xã Tường Hạ (đường đất 2m)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	12
	 
	Km10+048
	Đường vào KDC bản Tầm Đen xã Tường Hạ (đường đất 2m)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	13
	Km10+600
	 
	Đường vào Trường Mầm non xã Tường Tiến
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	14
	 
	Km13+752
	Đường lên UBND-Trạm Y tế xã Tường Tiến
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	15
	Km14+030
	 
	Đường xuống Bến đò bản Pa xã Tường Tiến
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	16
	 
	Km15+100
	Đường vào Trường Mầm non xã Tường Phong
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	17
	 
	Km18+000
	Đường vào bản Vặm
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	18
	Km18+400
	 
	Đường xuống Bến đò bản Vặm, xã Tường Phong
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	19
	Km22+300
	 
	Nhà văn hoá - lớp học (tiểu học) bản Mùng, xã Tân Phong
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	20
	 
	Km24+390
	Đường vào Trường Tiểu học, PTCS, Mầm non xã Tân Phong
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	21
	Km24+830
	 
	UBND xã Tân Phong
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	22
	 
	Km26+550
	Đường vào bản Chiềng Cang
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	23
	Km28+446
	 
	Đường đất vào nhà dân
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	24
	 
	Km28+626
	Đường đất vào KDC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	25
	 
	Km30+985
	Đường vào trường Chiềng Khoong
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	26
	 
	Km35+720
	Đường vào bản
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	27
	 
	Km40+800
	Đường vào bản Suối Mỡ
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	28
	Km40+870
	 
	Đường liên xã Nà Mường - Quy hướng
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	29
	 
	Km42+150
	Đường vào bản
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	30
	Km42+670
	 
	Đường vào cụm dân cư
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	30
	 
	Km43+400
	Đường liên xã Nà Mường - Tà Lài
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	31
	Km43+570
	 
	Đường vào UBND xã Nà Mường
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	32
	 
	Km44+580
	Đường vào khu sản xuất Nà Mường
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	33
	Km44+592
	 
	Đường vào cụm dân cư
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	34
	 
	Km45+633
	Đường vào cụm dân cư
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	35
	Km47+280
	 
	Đường vào bản Xi Lì- Bó Hoi
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	36
	 
	Km48+450
	Đường vào bản Lòng hồ
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	37
	Km48+860
	 
	Đường vào Trường Mầm non
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	38
	 
	Km50+180
	Đường vào bản Nà Pó
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	39
	Km50+430
	 
	Đường vào Bưu điện văn hóa xã
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	40
	Km51+450
	 
	Đường vào bản Chiềng Cang
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	41
	 
	Km51+480
	Đường vào bản Chiềng Cang
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	42
	Km53+790
	 
	Đường vào bản Chiềng Cang
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	43
	 
	Km55+230
	Khu dân cư, lớp học bản Km16
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	44
	Km55+380
	 
	Khu dân cư bản Km16
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	45
	Km57+170
	 
	Bản suối Ngõ
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	46
	Km61+245
	 
	Bản Phú Khoa
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	47
	Km61+800
	 
	Tỉnh lộ 101 đi Tô Múa
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	48
	 
	Km63+580
	Đường vào khu sản xuất
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	49
	 
	Km66+100
	Bản Phiềng Sàng
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	50
	 
	Km67+660
	KDC bản 83
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	51
	Km68+080
	 
	Cụm dân cư bản 83
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	52
	 
	Km68+950
	Bản Pa Kha
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	53
	Km69+150
	 
	Bản Muống
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	54
	 
	Km69+877
	Trường Tiểu học Phiêng Luông
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	55
	 
	Km71+425
	Đường QH vào tiểu khu 67
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	56
	Km71+475
	 
	Đường vào Trại bò
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	58
	 
	Km71+595
	Đường QH vào TK 67, Tân Cương, Xồm Lồm
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	59
	 
	Km72+565
	Đường QH vào tiểu khu 68
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	60
	 
	Km72+665
	Đường QH vào tiểu khu 68
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	61
	 
	Km72+735
	Đường QH vào tiểu khu 68
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	57
	Km72+977
	 
	Đường QH vào tiểu khu 1/5, Nhà máy Chè Vân Sơn
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	58
	 
	Km73+060
	Trường THCS 14 - 6
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	64
	Km73+435
	 
	Đường QH tiểu khu S89
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	65
	Km73+455
	 
	Đường QH vào Khu du lịch sinh thái
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	66
	 
	Km73+457
	Đường QH vào tiểu khu 26/7, 30/4
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	59
	Km74+196
	 
	Cụm dân cư TK 66
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	61
	 
	Km75+690
	Xưởng vi sinh Cty chè
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	61
	Km75+930
	 
	Đường QH vào TK 96
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	70
	Km76+390
	 
	Đường QH Tiểu khu 19-8
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	71
	Km76+510
	 
	Đường QH Tiểu khu 19-8, Cty CPĐTXD Mộc Châu
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	72
	 
	Km76+560
	Đường QH Tiểu khu 19-8
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	63
	Km76+710
	 
	Đường QH Tiểu khu 19-8
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	60
	 
	Km77+120
	Tỉnh lộ 104 đi Tân Lập
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	75
	Km77+360
	 
	Đường QH vào TK cấp 3, THPT Thảo Nguyên, TK Tiền Tiến
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	76
	 
	Km77+410
	Đường QH vào TK Xưởng Sữa, Trường THCS 8/4
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	63
	Km77+680
	 
	Đường QH vào TK Bệnh viện
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	61
	 
	Km78+120
	Đường QH vào TK 26/7, Xưởng Phân bón hữu cơ
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	67
	Km78+940
	 
	Đường QH tiểu khu 3/2, Cty Dâu Tằm tơ Mộc Châu
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	62
	 
	Km79+460
	Khu DC tiểu khu Nhà nghỉ Công Đoàn
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	63
	Km74+400
	 
	Đường nội thị vào Bệnh viện Mộc Châu,
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	64
	 
	Km74+740
	Đường vào bản An Thái
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	65
	Km75+400
	 
	Đường vào Trường Tiểu học bản Nà Bó
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	66
	 
	Km75+630
	Đường lên KDC bản Nà Bó (2)
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	67
	Km77+100
	 
	Trụ sở làm việc UBND xã, Bưu điện văn hóa xã Mường Sang
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	68
	 
	Km77+130
	Trường tiểu học xã Mường Sang
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	69
	 
	Km78+270
	Đường vào Nhà máy Gạch Tuynel
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	70
	 
	Km79+380
	Cung giao thông, trại hoa
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	71
	Km79+160
	 
	Đường vào khu dân cư bản Vặt
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	72
	 
	Km83+980
	Đường vào khu sản xuất 
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	73
	Km81+250
	 
	Đường vào khu dân c​ư bản Thái Hư​ng
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	74
	Km82+800
	 
	Đường vào bản Sườn Lườn
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	75
	 
	Km85+350
	Đường vào KDC tiểu khu 1/5, xã Chiềng Sơn
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	76
	Km85+580
	 
	Đường vào KDC, nhà lớp học tiểu khu 1/5
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	77
	 
	Km86+560
	Đường vào bản A Má
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	78
	Km87+440
	 
	Đi Chiềng Ve
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	79
	Km89+150
	 
	Đường vào khu nghĩa địa 
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	80
	Km90+080
	 
	Đường nhánh vào khu dân cư tiểu khu 3/2
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	81
	 
	Km90+110
	Đường nhánh vào khu dân cư tiểu khu 3/2
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	82
	 
	Km96+310
	Đường liên xã Lóng Sập - Chiềng Khừa
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	83
	 
	Km97+430
	Trường tiểu học Lóng Sập
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	84
	Km97+550
	 
	Đường vào trường THCS xã Lóng Sập
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	85
	Km98+790
	 
	Đường vào bản Bó Sập
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	86
	 
	Km99+510
	Đồn Biên Phòng 469
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	87
	Km99+770
	 
	Đường vào khu sản xuất
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	88
	Km100+680
	 
	Đường vào khu sản xuất
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	89
	 
	Km100+710
	Đường vào bản Pha Nhên
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	90
	 
	Km102+900
	Đường vào khu sản xuất
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	91
	Km103+400
	 
	Đường vào bản Phiêng Cài
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	92
	 
	Km105+050
	Đường vào bản Pha Nhên
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	93
	Km105+510
	 
	Chi Cục Hải Quan
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức

	94
	 
	Km105+550
	Trạm Cửa Khẩu Lóng Sập
	Ngã 3
	x  
	 
	Nút giao thông cùng mức


Phụ lục 4B
QUY HOẠCH VỊ TRÍ  ĐẤU NỐI ĐUỜNG DẪN CỬA HÀNG XĂNG DẦU VÀO QUỐC LỘ 43,
 QUA ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Tên cửa hàng xăng dầu 
	Lý trình đấu nối
	Quy hoạch CHXD
	Ghi chú

	
	
	Trái
	Phải
	CHXD có từ trước
	CHXD dựng mới
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHXD Quỳnh Liên
	Km42+805
	 
	x
	 
	Nằm trong khu vực đô thị

	2
	DN Xăng dầu Thảo Nguyên
	Km75+460
	 
	x
	 
	Nằm trong khu vực đô thị

	3
	CHXD Km70
	Km77+830
	 
	x
	 
	Nằm ngoài khu vực đô thị


Phụ lục 5

 QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ 32B QUA ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Lý trình đấu nối
	Tên đường nhánh
	Kiểu nút giao
	Nút giao sẵn có
	Nút giao XD mới
	Ghi chú

	
	Trái
	Phải
	
	
	
	
	

	1
	Km11+340
	Km11+340
	Vào điểm Văn hóa bản Bãi Lau
	Ngã 4
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	2
	Km14+884
	 
	Đi Mường Do (Tỉnh lộ 114)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	3
	 
	Km15+560
	Khu dân cư Bản Suối Leo
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	4
	 
	Km16+680
	Đường vào bản Văn hóa Nà Mới
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	5
	Km18+270
	 
	Đường vào bản Sổ
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	6
	 
	Km18+910
	Đường vào bản Văn Cơi
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	7
	 
	Km20+250
	Đường vào Khu Công nghiệp Mường Cơi
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	8
	Km21+000
	 
	Ngã ba Mường Cơi
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức


Phụ lục 6A

 QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐUỜNG NHÁNH VÀO QUỐC LỘ 6 
QUA ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Lý trình đấu nối
	Lý trình cũ
	Tên đường nhánh
	Kiểu nút giao
	Nút giao  sẵn có
	Nút giao XD mới 
	Ghi chú

	
	Trái 
	Phải
	
	
	
	
	
	

	1
	Km153+070
	 
	 
	Bản Hang Kia, xã Bà Cò, huyện Mai Châu, Hoà Bình
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	2
	 
	Km154+250
	 
	Hạt phúc kiểm lâm sản - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	3
	Km154+350
	 
	 
	Đường vào bản Co Chàm, xã Lóng Luông - MC (3)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	4
	 
	Km155+770
	 
	Đường vào Bản Co Tăng, xã Lóng Luông - MC (1)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	5
	Km157+250
	 
	 
	Đường vào Bản Co Tăng, xã Lóng Luông - MC (2)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	6
	 
	Km158+170
	 
	Đường vào bản Co Lóng, xã Lóng Luông - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	7
	Km158+250
	 
	 
	Đường lên nhà lớp học bản Co Lóng, xã Lóng Luông - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	8
	Km159+730
	 
	 
	Trạm kiểm dịch
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	9
	 
	Km159+750
	 
	Đường vào KDC bản San Cài - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	10
	 
	Km160+837
	 
	Đường vào bản Pa Kha - MC (1)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	11
	Km162+150
	 
	 
	Hạt 5 QL6
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	12
	Km163+345
	 
	 
	Đường vào KDC bản Lóng Luông - MC (1)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	13
	Km164+531
	 
	 
	Đường vào KDC bản Lóng Luông - MC (2)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	14
	Km168+138
	 
	 
	Đường vào KDC bản Hua Tạt - MC (1)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	15
	 
	Km169+280
	 
	Đường vào KDC bản Hua Tạt - MC (3)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	16
	Km169+400
	 
	 
	Đường vào KDC bản Hua Tạt - MC (4)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	17
	 
	Km170+480
	 
	Đường vào KDC bản Hua Tạt - MC (6)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	18
	Km171+060
	 
	 
	Đường vào khu sản xuất Bản Hua Tạt - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	19
	Km172+180
	 
	 
	Đi TT xã Xuân Nha - MC (TL102)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	20
	 
	Km173+450
	 
	Đường vào khu SX bản Bó Nhàng III - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	21
	Km176+020
	 
	 
	Đường vào bản Chiềng Đi - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	22
	Km178+100
	 
	 
	Đường vào bản Chiềng Đi - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	23
	Km179+190
	 
	 
	Đường vào nhà máy chè Chiềng Đi
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	24
	 
	Km179+450
	 
	Đường vào khu du lịch bản Chiềng Đi (đường QH vào khu du lịch sinh thái) - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	25
	 
	Km180+830
	 
	Đường vào bản Chiềng Đi - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	26
	 
	Km181+950
	 
	Đường vào khu sản xuất - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	27
	Km183+706
	Km183+706
	 
	Trái: Đi chợ 70 - MC;
Phải: Đường vào Tiểu khu 70 Xưởng Bột MC
	Ngã 4
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	28
	Km185+350
	 
	 
	Đường vào TK32 - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	29
	 
	Km186+300
	 
	QL43 (QL6 cũ đi thị trấn Nông trường) - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	30
	Km188+740
	 
	 
	Đường vào Công ty 224 cũ - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	31
	 
	Km189+590
	 
	Đường vào KDC TK9 - MC (4)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	32
	Km189+796
	 
	 
	Đường vào bản Mòn - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	33
	 
	Km190+810
	 
	Đường vào KDC TK10 - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	34
	Km191+230
	 
	 
	Đường QL43 (Cửa khẩu lóng sập)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	35
	 
	Km191+830
	 
	Đường vào KDC TK13 - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	37
	Km192+413
	Km192+413
	 
	Đường QH nội thị - MC (QH TT HC Mộc Châu)
	Ngã 4
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	38
	Km193+020
	Km193+020
	 
	Đường QH nội thị - MC (QH TT HC Mộc Châu)
	Ngã 4
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	39
	Km193+880
	Km193+880
	 
	Đường QH nội thị - MC (QH TT HC Mộc Châu)
	Ngã 4
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	40
	Km195+000
	Km195+000
	 
	Đường QH nội thị - MC (QH TT HC Mộc Châu)
	Ngã 4
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	41
	Km196+620
	 
	 
	Xuống bản Tát Ngoẵng - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	42
	 
	Km198+800
	 
	Lên bản Tá Số - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	43
	 
	Km200+680
	 
	Lên khu sản xuất Pa Pang - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	44
	 
	Km201+882
	 
	Đường vào trường PTCS xã Chiềng Hắc - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	45
	 
	Km204+010
	 
	Lên khu sản xuất - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	46
	Km205+881
	 
	 
	Thuỷ Điện Tà Liết, Chiềng Hặc - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	47
	 
	Km206+090
	 
	Đường vào bản Tà Liết, Chiềng Hặc - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	48
	Km207+980
	 
	 
	Xuống bản Chiềng Pằn - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	49
	Km209+280
	 
	 
	Xuống bản Chiềng Pằn - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	50
	 
	Km209+880
	 
	Đường vào bản Tán Thuật Chiềng Hặc - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	51
	Km210+340
	 
	 
	Xuống KDC bản Tán Thuật - MC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	52
	Km214+370
	 
	 
	Đường vào TL103 (Phiêng Khoài) - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	53
	 
	Km218+090
	 
	Đường vào bản Chiềng Ban, xã Tú Nang - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	54
	Km218+090
	 
	 
	Lên trườngTHCS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	55
	 
	Km219+294
	 
	Lên UBND xã Tú Nang - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	56
	Km220+428
	 
	 
	Đường vào bản Đông Khùa, xã Tú Nang - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	57
	Km223+109
	 
	 
	Đường vào bản Suối Bưn, xã Tú Nang - YC 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	58
	 
	Km223+299
	 
	Đường vào bản Suối Bưn, xã Tú Nang - YC 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	59
	Km225+202
	 
	 
	Đường vào bản Nà Kén, xã Tú Nang - YC 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	60
	Km226+938
	 
	 
	Đường vào bản Huổi Mong, xã Tú Nang - YC 
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	61
	 
	Km228+554
	 
	Đường vào UBND xã Chiềng Hặc - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	62
	Km228+690
	 
	 
	Đường QH nội thị (QH xã Chiềng Hặc) - YC
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	63
	Km229+735
	 
	 
	Đường vào tr​ờng PTCS Chiềng Hặc - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	64
	Km232+366
	 
	 
	Rẽ đi QL6 cũ  - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	65
	 
	Km232+582
	 
	Đường vào bản Huổi Lắc - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	66
	 
	Km234+221
	 
	Rẽ đi QL6 cũ - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	67
	Km235+439
	 
	 
	Đường vào bản Thìn - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	68
	 
	Km236+604
	 
	Vào Bản Sai - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	69
	Km236+728
	 
	 
	Đường QH nội thị  (QH xã Sặp Vạt) - YC
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	70
	 
	Km238+215
	 
	Đường vào Bản Na Pha - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	71
	 
	Km239+216
	 
	Công ty vật tư - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	72
	Km239+577
	 
	 
	Đường vào Bệnh viện huyện Yên Châu - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	73
	 
	Km240+481
	 
	Đường vào trường học cấp 2+3 Yên Châu
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	74
	 
	Km241+665
	 
	Đường vào TK6 - TTYC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	75
	Km241+691
	 
	 
	Đường QH nội thị TK2 (QH thị trấn) - YC
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	76
	Km242+972
	 
	 
	Đường QH nội thị đi UBND xã Viêng Lán - YC
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	77
	 
	Km243+255
	 
	Đường vào Bản Phát - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	78
	Km246+002
	 
	 
	Đường QH vào UBND xã Chiềng Pằn - YC
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	79
	 
	Km246+167
	 
	Đường vào bản Chiềng Thi, Chiềng Pằn - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	80
	 
	Km248+200
	 
	Đường vào bản Đán, Chiềng Pằn - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	81
	Km248+565
	 
	 
	Đường vào TL103 (Chiềng Sàng - Bó Phương) - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	82
	Km250+159
	 
	 
	Đường vào Trạm y tế xã Chiềng Sàng- YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	83
	 
	Km251+120
	 
	Đường vào bản Púng, Chiềng Sàng - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	84
	Km251+650
	 
	 
	Đường vào bản Mo, Chiềng Sàng - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	85
	 
	Km254+630
	 
	Đường QH nội thị đi UBND xã Chiềng Đông - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	86
	Km256+050
	 
	 
	Đường vào bản Thèn Luông trên, Chiềng Đông - YC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	87
	 
	Km260+885
	 
	Đi Bắc Yên (QL37) - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	88
	Km261+156
	 
	 
	Đường vào KDC - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	89
	 
	Km261+925
	 
	Đường vào KDC - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	90
	 
	Km262+930
	 
	Đường vào bản Cò Nòi - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	91
	Km262+948
	 
	 
	Đường vào nhà máy ngô - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	92
	Km264+121
	 
	 
	Đường vào TT thị tứ Cò Nòi, đi TL103, Kim Chung - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	93
	 
	Km266+590
	 
	Đường vào bản Mói, xã Cò Nòi - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	94
	 
	Km267+601
	 
	Đường vào KDC - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	95
	Km267+780
	 
	 
	Đường vào trạm cấp nước + Bãi đá - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	96
	 
	Km268+620
	 
	Đường QH trung hành chính chính trị
	Ngã 3
	 
	x
	Nút giao thông cùng mức

	97
	Km273+550
	 
	 
	Đường vào công ty CP vật tư nông nghiệp - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	98
	Km274+580
	 
	 
	Đường vào Huyện uỷ + UBND huyện Mai Sơn
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	99
	 
	Km274+950
	 
	Đường vào tiểu khu 6 TT Hát Lót - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	100
	 
	Km276+320
	 
	Đường đi bản Kho Lay, cầu treo TT Hát Lót - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	101
	Km277+240
	 
	 
	Đường vào UBND xã Hát Lót - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	102
	 
	Km277+930
	 
	Đường vào công ty giống cây trồng
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	103
	 
	Km279+073
	 
	Đường vào KDC TK11 - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	104
	Km280+015
	 
	 
	Đường vào UBND Xã Hát Lót - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	105
	 
	Km281+210
	 
	Đường vào khu du lịch hồ Tiền Phong - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	106
	Km281+310
	 
	 
	Đường vào UBND Xã Hát Lót - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	107
	Km282+664
	 
	 
	Đường vào KDC Nà Sản - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	108
	Km283+793
	 
	 
	Đường vào sân bay Nà Sản - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	109
	 
	Km285+414
	 
	Đường vào trạm ra đa quân đội - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	110
	Km286+195
	 
	 
	Đường vào KDC - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	111
	 
	Km286+642
	 
	Đường vào bản Mường Bằng (KCN Mai Sơn) - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	112
	Km287+247
	 
	 
	Đường đi QL4G - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	113
	 
	Km288+135
	 
	Đường vào TT xã Chiềng Mung - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	114
	Km288+881
	 
	 
	Đường vào bản Nà Hạ 2, xã Chiềng Mung - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	115
	 
	Km289+341
	 
	Đường vào khu Lâm Viên
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	116
	Km289+900
	 
	 
	Đường vào ngã ba Mai Sơn (QL4G) - MS
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	117
	Km289+950
	 
	 
	Tuyến tránh QL6 qua TP Sơn La (theo QH)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	118
	Km308+820
	 
	 
	Tuyến tránh QL6 qua TP Sơn La (theo QH)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	119
	 
	Km310+000
	Km323+750
	Đường đi QL6 cũ - TX (tính theo QL6 mới)
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	120
	 
	Km311+200
	Km329+215
	Đường đi trung tâm xã Chiềng Đen
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	121
	Km312+550
	 
	Km330+635
	Bản Hôm Muốt (xã Chiềng Cọ) - TX
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	122
	Km316+780
	 
	Km334+600
	Đường vào xã Muổi Nọi - xã Bản Lầm - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	123
	 
	Km317+550
	Km335+370
	Trạm viễn thông Ninh Thuận
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	124
	 
	Km318+600
	Km336+900
	Đường vào bản Noong Bay, xã Bon Phặng - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	125
	Km323+000
	 
	Km341+710
	Đường vào bản Bon Phặng - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	126
	 
	Km323+160
	Km341+860
	Đường vào bản Bắc Cường, xã Bon Phặng - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	127
	 
	Km325+090
	Km343+730
	Đường vào bản Chiềng Pấc - TC
	Ngã 3
	x 
	 
	Nút giao thông cùng mức

	128
	 
	Km328+207
	Km346+567
	Đường TL107 - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	129
	 
	Km329+400
	Km347+560
	Đường vào bản Thẳm - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	130
	Km329+780
	 
	Km348+400
	Đường vào hang bản Thẳm - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	131
	Km330+780
	 
	Km349+420
	Đường vào bản Củ - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	132
	 
	Km332+200
	Km350+900
	Đường vào bản Hua Là TĐC - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	133
	 
	Km333+420
	Km352+050
	Đường vào bản Nà Càng - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	134
	 
	Km335+205
	Km354+010
	Đường vào bản Nà Lĩnh - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	135
	Km335+770
	 
	Km354+490
	Đường vào phố Pha Luông - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	136
	 
	Km336+105
	Km354+805
	Phố Nguyễn Lương Bằng
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	137
	Km336+530
	 
	Km355+300
	Đi TL108 - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	138
	 
	Km337+190
	Km355+910
	TT bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Châu - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	139
	Km337+680
	 
	Km356+060
	Đường vào bản Bó N​a - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	140
	Km338+580
	Km338+580
	Km357+300
	Trái: Đường vào bản Rửn - TC;
Phải: Đường vào bản Bứa - TC
	Ngã 4
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	141
	 
	Km339+580
	Km358+520
	Đường vào trường mầm non Hoa Đào
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	142
	Km339+800
	 
	Km358+650
	Bản Coóng - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	143
	 
	Km341+910
	Km360+880
	Đường vào bản Trộ - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	144
	Km342+650
	 
	Km361+500
	Đường vào bản Muông - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	145
	 
	Km342+915
	Km361+998
	Đường vào bản Nà Khoang - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	146
	Km343+790
	 
	Km362+850
	Đường vào bản Ngà Phổng Lập - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	147
	 
	Km344+560
	Km363+450
	Đường vào bản Ngà Phát - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	148
	Km344+790
	 
	Km363+550
	Đường vào bản trọ - Vi ba- Nà Ta - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	149
	 
	Km345+680
	Km364+660
	Trường PTCS Chiềng Pha - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	150
	Km346+370
	 
	Km365+400
	Đường vào bản Trọ - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	151
	 
	Km346+800
	Km366+250
	Đường vào bản Nà Trại - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	152
	Km347+600
	 
	Km366+950
	Đường vào điểm TĐC Huổi Tát, Chiềng Pha - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	153
	Km348+600
	 
	Km367+300
	Đường vào Bãi đá QL6 - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	154
	Km349+930
	 
	Km368+880
	Đường vào Huổi Tát - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	155
	Km355+140
	 
	Km373+130
	Đường vào Mường É - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	156
	 
	Km358+030
	Km380+050
	Đường vào Lái Lè - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	157
	Km359+290
	 
	Km382+200
	Đường vào Nà Lỗ - TC
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	158
	 
	Km363+610
	Km386+520
	Đường đi bản Lá Hua
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức

	159
	 
	Km364+800
	 
	Đi Quốc lộ 6 cũ
	Ngã 3
	x
	 
	Nút giao thông cùng mức


Phụ lục 6B

QUY HOẠCH VỊ TRÍ  ĐẤU NỐI ĐƯỜNG DẪN CỬA HÀNG XĂNG DẦU VÀO QUỐC LỘ 6,
 QUA ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Tên cửa hàng xăng dầu 
	Lý trình đấu nối
	Lý trình cũ
	Quy hoạch CHXD
	Ghi chú

	
	
	Trái
	Phải
	
	CHXD có từ trước
	CHXD QH mới
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHXD số 16 Lóng Luông - Mộc Châu
	 
	Km162+850
	 
	x
	 
	 

	2
	CHXD
	 
	Km171+270
	 
	 
	x
	Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đồng ý đấu nối đường dẫn CHXD

	3
	CHXD Trường Thành
	Km174+000
	 
	 
	x
	 
	 

	4
	CHXD Vạn Thuận
	Km181+200
	 
	 
	 
	x
	Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đồng ý đấu nối đường dẫn CHXD

	5
	CHXD Cao Nguyên
	 
	Km185+370
	 
	 
	x
	Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đồng ý đấu nối đường dẫn CHXD

	6
	CHXD số 8 Mộc Châu
	 
	Km188+350
	 
	x
	 
	 

	7
	CHXD Quân Nam
	Km202+100
	 
	 
	 
	x
	Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đồng ý đấu nối đường dẫn CHXD

	8
	CHXD DNTN Hà Hải - Yên Châu
	 
	Km213+090
	 
	x
	 
	 

	9
	CHXD DNTN Phương Thế Anh - YC
	 
	Km230+150
	 
	x
	 
	 

	10
	CHXD Yên Châu
	Km240+545
	 
	 
	x
	 
	 

	11
	CHXD
	 
	Km252+050
	 
	 
	x
	Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đồng ý đấu nối đường dẫn CHXD

	12
	CHXD số 5 Mai Sơn
	 
	Km273+370
	 
	x
	 
	 

	13
	CHXD Nà Si, Nà Sản - Mai Sơn
	 
	Km282+150
	 
	x
	 
	 

	14
	CHXD Công ty Hợp Lực, Thành phố
	 
	Km293+900
	 
	x
	 
	 

	15
	CHXD chi nhánh PNTN Pắc Uôn  - TP
	Km294+830
	 
	 
	x
	 
	 

	16
	CHXD số 3 - TP
	Km297+480
	 
	 
	x
	 
	 

	17
	CHXD Đậu Thắm
	 
	Km300+500
	 
	 
	x
	Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đồng ý đấu nối đường dẫn CHXD

	18
	CHXD Km327+230 (bên phải tuyến)
	 
	x
	Km327+230
	 
	x
	Văn bản số 2023/BGTVT-KCHT ngày 07/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải

	19
	Đại lý XD số 1 Chiềng Pấc - TC
	Km328+370
	 
	Km346+600
	x
	 
	 

	20
	CHXD DN Anh Tuấn  - TC
	Km334+100
	 
	Km352+750
	 
	x
	Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đồng ý đấu nối đường dẫn CHXD

	21
	CHXD Thanh Nga  - TC
	 
	Km349+480
	Km368+380
	x
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